
VNĐ/md VNĐ/m2

1          
* Ốp trần                                        

* Ốp tường
EW400T8

400(w)x8(h) 

(L=2.9m)
88,000               220,000             2.50                   

2          
* Ốp trần                                         

* Ốp tường 
EW205T10

205(w)x10(h) 

(L=2.9m)
88,000               450,000             5.13                   
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BẢNG BÁO GIÁ GỖ COMPOSITE ECOVINA PHỦ FILM                 

Đơn giá
Định mức      

m dài/m2
Stt Ứng dụng Mã Quy cách (mm) Mặt cắt sản phẩm



3          
* Ốp trần                                      

* Ốp tường 
EW202T28

202(w)x28(h) 

(L=2.9m)
98,000               500,000             5.13                   

4          
* Ốp trần                         

* Ốp tường
EW168T24

168(w)x24(h) 

(L=2.9m)
77,000               480,000             6.25                   

5          
* Ốp trần                                 

* Ốp tường 
EW170T18

170(w)x18(h) 

(L=2.9m)
72,000               450,000             6.25                   

6          

* Lam đứng                  

* Trần nan                                     

* Lam tường

EW100T50
100(w)x50(h) 

(L=2.9m)
95,000               

7          

* Lam đứng                  

* Trần nan                                     

* Lam tường

EW150T50
150(w)x50(h) 

(L=2.9m)
170,000             

8          * Nẹp V EW35T35
35(w)x35(h) 

(L=3m)
28,000               

9          * Phào góc trong EW35T15
35(w)x15(h) 

(L=2.9m)
28,000               

10        * Phào đai 37 EW37T10
37(w)x10(h) 

(L=2.9m)
32,000               



11        * Phào cân EW60T20
60(w)x20(h) 

(L=2.9m)
40,000               

12        * Phào cổ trần EW100T10
100(w)x10(h) 

(L=2.9m)
60,000               

13        
* Ốp trần                                                           

* Ốp tường
EW115T9

115(w)x9(h) 

(L=3m)
50,000               500,000             10.00                 

14        
* Ốp trần                                                              

* Ốp tường
EW159T12

159(w)x12(h) 

(L=3m)
60,000               400,000             6.67                   

15        
* Ốp trần                                                           

* Ốp tường
EW204T16

204(w)x16(h) 

(L=3m)
80,000               400,000             5.00                   

16        
* Ốp trần                                                            

* Ốp tường
EW159T27

159(w)x27(h) 

(L=3m)
83,000               550,000             6.67                   

17        
* Ốp trần                                                            

* Ốp tường
EW205T30

205(w)x30(h) 

(L=3m)
110,000             550,000             5.00                   

18         * Lam trần, lam đứng                          EW50T50
50(w)x50(h) 

(L=3m,6m)
80,000               



19         * Lam trần, lam đứng                          EW60T28
60(w)x28(h) 

(L=3m,6m)
75,000               

20         * Lam trần, lam đứng                          EW80T33
80(w)x33(h) 

(L=3m,6m)
90,000               

21        

* Lam đứng                  

* Trần nan                                     

* Lam tường

EW100T40
100(w)x40(h) 

(L=3m,6m)
88,000               

22        
* Trần nan                                     

* Lam tường
EW60T40

60(w)x40(h) 

(L=3m,6m)
62,000               

23        * Nẹp V EW30T30
30(w)x30(h) 

(L=3m)
28,000               

24        * Xương  ốp tường EW32T10
32(w)x10(h) 

(L=3.0m)
25,000               

25        
* Xương  MDF ốp 

tường
12,000               



26        * Ke inox 900                    

1 Các sản phẩm theo số thứ tự 1 đến 12 chỉ có màu 15,16,17,18,19. Các mã khác đủ màu

2 Đơn giá trên chưa bao gồm VAT 8%, áp dụng từ ngày 15.06.2022 và thay thế mọi báo giá trước đó.

3 Giao hàng tại nhà máy Ecovina: Cụm công nghiệp Đồng Vàng, phường Tây Mỗ, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội

Hoặc tại kho Hồ Chí Minh:đường A3/18H Vĩnh Lộc B, huyện Bình Chánh, 

4 Thanh toán: Trước khi lấy hàng .Đối với đơn hàng đặt sản xuất theo kích thước đặt cọc 50%, thanh toán 100% trước giao hàng

CÔNG TY CỔ PHẦN VẬT LIỆU SINH THÁI VIỆT NAM


